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A. Trắc nghiệm 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Hàng trên có ….. con gấu. 

 A. 3            B. 4                     C. 5 

 

Câu 2. Các số 8; 4; 6; 0 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A. 8; 6; 4; 0    B. 0; 4; 6; 8   C. 0; 4; 8; 6 

Câu 3.  Phép tính có kết quả nhỏ nhất là  

 

A. 0 + 5    B. 6 + 2    C. 8 - 4 

Câu 4. Bạn bên phải có …. quả bóng bay.  

 A. 10          B. 4          C. 6 

 

 

Câu 5: Hàng giữa có … khối lập phương. 

A. 5          B. 4            C. 3 

 

 

Họ và tên: ……………………………. 

Lớp: 1A… 

Thứ…… ngày …… tháng .... năm 2021 

PHIẾU CUỐI TUẦN 16 

MÔN TOÁN 

Nhận xét của giáo viên:……………………………………………….................................................... 

…………………………………………….………................................................................................................ 
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B. Tự luận: 

Câu 1: Số? 

7 + 2 = ……... 5 + 3 = …….. 2 + 6 = …….. 

5 – 1 – 3 = ……… 2 + 3 + 4 = ………  8 – 2 + 4 = ……… 

Câu 2: Số? 

Giỏ bên phải có ……  củ cà rốt. 

Giỏ bên trái có  ……  củ cà rốt. 

Giỏ ở giữa có  ……  củ cà rốt. 

Cả 3 giỏ có ……  củ cà rốt. 
 

Câu 3: >, <, = ? 

3 – 2 …… 1 6 …… 10 – 8 6 – 4 …… 2+ 2 

7 + 1 …… 4 2 …… 7 - 5 9 – 7 …… 1 + 3 

Câu 4: Viết các phép tính thích hợp với bức tranh sau: 

 

 


